
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH- LỚP 5A2
Thời gian thự hiện: 4 tuần (từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025)

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

Nhánh 1: 
Gia đình 
của bé
GV: Hoàng 
Yến

Ngày: 20/10/2025
LVPT: PTTC
Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
40-45cm)

Ngày 21/10/2025
LVPT: PTNT
Tìm hiểu về gia 
đình bé

Ngày 22/10/2025
LVPT: 
PTTC&KNXH
Kỹ năng đón 
khách

Ngày 23/10/2025
LVPT: PTNN
Nhận biết và phát 
âm chữ  e,ê

Ngày 24/10/2025
LVPT: PTTM
Tạo hình:
Vẽ người thân 
trong gia đình.

Nhánh 2: 
Ngôi nhà 
của bé
GV: Thuỳ 
Ly

Ngày 27/10/2025
LVPT: PTTC
Chạy 18m liên 
tục theo hướng 
thẳng trong 5-7 
giây

Ngày 28/10/2025
LVPT: PTNT
Gộp/ tách  nhóm 
đối tượng 6 bằng 
các cách khau và 
đếm

Ngày 29/10/2025
LVPT: PTTM
*Âm nhạc: 
Dạy hát:
Bố là tất cả.

Ngày 30/10/2025
LVPT: PTNN
* Thơ: làm anh

Ngày 31/10/2025
LVPT:PTTM
*Tạo hình:
Cắt dán ngôi nhà

Nhánh 3: 
Dự án chiếc 
tạp dề
 GV: Hoàng 
Yến

Ngày 03/11/2025
LVPT: PTTC
Bò chui qua ống 
dài 1,5 x 0,6m

Ngày 04/11/2025
LVPT:PTNT
Tiết học 5E
Khám phá chiếc 
tạp dề

Ngày 05/11/2025
LVPT:PTTM  
Tiết học EDP
Làm tạp dề tặng 
mẹ

Ngày 06/11/2025
LVPT: PTNN
*Làm quen chữ 
cái: u, ư

Ngày 07/11/2025
LVPT:PTTM
*Âm nhạc:
Múa cho mẹ xem

Nhánh 4:
Bé với NVL 
tái chế
GV: Thuỳ 
Ly

Ngày 10/11/2025
LVPT: PTTC
Đi và đập bắt 
bóng 4-5 lần liên 
tiếp

Ngày 11/11/2025
LVPT:PTNT
Khám phá 
nguyên vật liệu 
tái chế

Ngày 12/11/2025
LVPT: PTTM
LVPT: PTNN
Truyện Tâm sự 
của vỏ hộp

Ngày 13/11/2025
* Tạo hình:
Làm ĐD trong 
gia đình bằng NL 
tái chế

Ngày 14/11/2025
LVPT:PTTM
* Âm nhạc
Biểu diễn nghệ 
thuật 
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)

Gia đình của bé 1 Từ 20/10 đến 24/10 Hoàng Yến

Ngôi nhà của bé 1 Từ 27/10 đến 31/10 Thuỳ Ly

Dự án chiếc tạp dề 1 Từ 03/11 đến 07/11 Hoàng Yến

Bé với NVL tái chế 1 Từ 08/11 đến 09/11 Thuỳ Ly

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “ gia đình của 
bé” Nhánh: “ Ngôi nh của bé” Nhánh “ Dự án chiếc tạp 

dề”
Nhánh: “Bé với NVL 

tái chế”

Giáo 
viên

- Tạo các bảng chơi, 
các góc chơi có nội 
dung chủ đề.
- Cùng trẻ trang trí môi 
trường theo chủ đề
Dạy trẻ một số kĩ năng 
làm đồ chơi theo chủ đề 
và trò chuyện về gia 
đình.

- Đồ dùng, đồ chơi của chủ 
điểm 
- Sưu tầm tranh cung cấp 
kiến thức của  chủ điểm
- Nguyên vật liệu ở các góc 
chơi : Len vải, hộp xốp, vỏ 
sò, giấy vụn, hồ dán .........
- Kết hợp gợi mở cho trẻ tạo 
môi trường chủ điểm  cho 
trẻ 

- Đồ dùng phù hợp với chủ 
đề nhánh.
- Các bảng chơi, quân chơi 
và các NVL cho chủ điểm.
- Sưu tầm các bài thơ bài hát 
cho chủ điểm.

- Tạo các bảng chơi, các 
góc chơi có nội dung chủ 
đề.
- Cùng trẻ trang trí môi 
trường theo chủ điểm.
Dạy trẻ một số kĩ năng và 
trò chuyện về gia đình

Nhà 
trường

Tạo môi trường hoạt 
động ngoài trời cho trẻ 
Cung cấp tranh ảnh chủ 
đề.

Cung cấp một số nguyên 
vật liệu cho trẻ học kỹ năng 
và hiểu biết thêm về gia 
đình

- Tạo môi trường hoạt động 
phù hợp cho trẻ hiểu  thêm 
về chủ đề.
- Cung cấp một số đồ chơi 
hiện đại mang nội dung chủ 
đề cho trẻ hiểu được về chủ 
đề..

Cung cấp một số nguyên 
vật liệu cho trẻ học kỹ 
năng và hiểu biết thêm 
về một số đồ dùng gia 
đình
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Phụ 
huynh

- Ủng hộ cho lớp tranh 
ảnh, sách báo, đồ chơi tr
 - Bài hát bài thơ, câu 
chuyện về gia đình,...
- Phối kết hợp  với nhà 
trường & cô giáo.

- Ảnh chụp gia đình
- Cung cấp cho trẻ 1 số 
kiến thức về hoạt động, đồ 
dùng cần thiết của  chủ  
điểm.

- Trò chuyện về chủ đề, về 
lớp học của bé

- Ủng hộ cho lớp tranh 
ảnh, sách báo về CĐ.
 - Bài hát bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề
- Phối kết hợp  với nhà 
trường & cô giáo.

Trẻ - Sưu tầm băng đĩa 
nhạc, học hát các bài hát 
về CĐ
- Quan sát mọi người 
làm việc.
- Vẽ nặn xé dán, gấp sản 
phẩm của chủ đề.
- Cắt dán tranh ảnh về 
chủ đề từ sách báo.

- Sưu tầm băng đĩa nhạc, 
học hát các bài hát về CĐ
- Vẽ nặn xé dán, gấp sản 
phẩm của chủ đề thực vật.
- Cắt dán tranh ảnh về chủ 
đề từ sách báo.

- Cùng cô trang trí cho chủ 
điểm.
- Tạo một số đồ chơi cho các 
góc chơi theo đúng chủ đề.

- Cùng cô trang trí cho 
chủ điểm.
- Tạo một số đồ chơi cho 
các góc chơi theo đúng 
chủ đề.
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Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

1 ĐÓN 
TRẺ

- Xem clip, trò chuyện về  ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển 
số xe, số điện thoại,…)
- Dạy trẻ sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp thông qua xem video
- Nghe truyện Hai anh em
- Đọc ca dao:Mẹ em đi chợ đàng trong
- Trò chuyện với trẻ về vị trí, trách nhiệm của bản thân trẻ trong gia đình và lớp học(là con/cháu/anh/chị/em 
trong gia đình, là bạn trong lớp học)
- Dạy trẻ một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột, mở thư mục
- Dạy trẻ thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
- Nghe hát về chủ đề gia đình: Tổ ấm gia đình
- Trò chuyện về nghề nghiệp của cha, mẹ trẻ

2
THỂ 
DỤC 

SÁNG

CB : Tập kết hợp với bài hát: “Cả nhà thương nhau”
*HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, nhanh, chậm, kiễng, gót, khom…
*HĐ2: Trọng động 
 - Hô hấp:  Máy bay ù ù
- Tay:  tay đưa ngang gập khuỷu tay, ngón tay chạm vai
- Chân:Bước khuỵu 1 chân ra trước chân sau thẳng          
- Lườn:  Đứng quay người sang 2 bên
- Bật: luân phiên chân trước chân sau
 Chơi trò chơi:  Bóng bay xanh. 
*HĐ3: Bé đi dạo: Đi nhẹ nhàng lên lớp.
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Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

Nhánh
 1

Ngày 20/10
- Lĩnh vực:PTTC
Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
40-45cm)

Ngày 21/10
Lĩnh vực:PTNT

   Tìm hiểu về gia 
đình bé

Ngày 22/10 
- Lĩnh vực:
  PTTC&KNXH

Kỹ năng đón 
khách

Ngày 23/10
- Lĩnh vực:PTNN
Chữ cái   e,ê  

Ngày 24/10
- Lĩnh vực:PTTM
Tạo hình: Vẽ 
người thân trong 
gia đình.

Nhánh
     2

Ngày 27/10
- Lĩnh vực:PTTC
Chạy 18m liên 
tục theo hướng 
thẳng trong 5-7 
giây 

Ngày 28/10
- Lĩnh vực:PTNT
Tách gộp nhóm 
đối tượng 6 bằng 
các cách khau  

Ngày 29/10
 -Lĩnh 
vực:PTTTM
* Âm nhạc :
Bố là tất cả

Ngày 30/10
-Lĩnh vực:

PTNN 
* Thơ:

Làm anh

Ngày 31/10
- Lĩnh 

Vực:PTTM
*Tạo hình: Cắt 
dán ngôi nhà

Nhánh 
3

Ngày 03/11
- Lĩnh vực:PTTC
Bò chui qua ống 
dài 1,5 x 0,6m 

Ngày 04/11
Lĩnh vực:PTNT

5E
Khám phá về 
chiếc tạp dề

Ngày 05/11
Lĩnh vực:PTTM

EDP
Thơ: Làm tạp dề 

tặng mẹ

Ngày 06/11
- Lĩnh vực:PTNN
Làm quen chữ 
cái u, ư  

Ngày 07/11
Lĩnh vực:PTTM
*Âm nhạc: 
Múa cho mẹ xem

Nhánh 
4

Ngày 10/11
- Lĩnh vực:PTTC

Đi và đập bắt 
bóng 4-5 lần 
liên tiếp

Ngày 11/11
- Lĩnh vực:PTNT
Tìm hiểu về đồ 

dùng tái chế

Ngày 12/11
- Lĩnh vực:PTNN
Truyện: Tâm sự 

của vỏ hộp 

Ngày 13/11
- Lĩnh vực:PTTM
Làm đồ dùng 
bằng nguyên liệu 
tái chế

Ngày 14/11
- Lĩnh vực:PTTM
Biểu diễn văn 
nghệ

HOẠT 
ĐỘNG 
HỌC
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Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

Nhánh
1

Ngày 20/10
-  Quan sát đồ 
chơi ngoài trời
- TCVĐ: Tìm 
đúng nhà
-  Chơi tự do 

Ngày 21/10
-  Quan sát và 
trò chuyện về 
thói quen và nhu 
cầu của một số 
con vật gần gũi: 
chó, mèo

TCVĐ:   Gia đình 
nào nhanh

- Chơi tự do
 

Ngày 22/10
-  Đọc ca 
dao:Công cha 
như núi Thái Sơn

- TCVĐ:Bắt 
bướm
- Chơi tự do 
 

Ngày 23/10
- Thí nghiệm chọc 
que vào bóng bay 
mà không vỡ 
- TCVĐ:  Ném 
bóng vào rổ
- chơi tự do 

Ngày 24/10
 - Trò chuyện với 
trẻ về một số 
thông tin quan 
trọng về bản thân 
và gia đình trẻ
- TCVĐ:  Ném 
vòng cổ chai
- Chơi tự do 
 

Nhánh
2

Ngày 27/10

- Quan sát vườn 
hoa

- TCVĐ: Gia đ
ình nào nhanh

- - Chơi tự do

Ngày 28/10
Quan sát bầu trời, 
mặt trời, nắng
- TCVĐTìm đúng 
nhà
- Chơi tự do

Ngày 29/10
  -  Đọc ca 
dao:Anh em nào 
phải người xa
- TCVĐ:  Ném 
bóng vào rổ
 - Chơi tự do

Ngày 30/10
-Thí nghiệm màu 
sắc với baking 
soda 
- TCVĐ:  Ném 
vòng vào cổ chai
- Chơi tự do

Ngày 31/10
-  Ngắm nhìn vẻ đ
ẹp nổi bật của các 
sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên: 
Mặt trời, mây, 
nắng…
-  TCVĐBắt bư
ớm
-  Chơi tự do

3

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI  

Nhánh
 3

Ngày 03/11
- Quan sát vườn 
rau

Ngày 04/11
Quan sát thời 
tiết theo mùa

Ngày 05/11
Quan sát khu phố 
Đốc Tít

Ngày 06/11
- Thí nghiệm sữa 
ma thuật 

Ngày 07/11
- 
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Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

- TCVĐ:  Tìm 
đúng nhà
- Chơi tự do

- TCVĐ:   Gia 
đình nào nhanh
 - Chơi tự do

- TCVĐ: Bắt 
bướm
- Chơi tự do 

- TCVĐ:  Ném 
bóng vào rổ
-  Vẽ đồ chơi tặng 
bạn
- Chơi tự do

 - TCVĐ:  Ném 
vòng cổ chai
- Chơi tự do

Nhánh
 4

Ngày 10/11
- Quan sát cây 

bưởi, cây xoài
- TCVĐ:   Sút 

bóng vào gôn 

- Chơi tự do

Ngày 11/11
- Quan sát, trò 
chuyện về một số 
đặc điểm, tính 
chất của nước
- TCVĐ: Vượt 
chướng ngại vật
- Chơi tự do 

Ngày 12/11
- Trò chuyện về 
nghề nghiệp của 
cha, mẹ trẻ
- TCVĐ:   nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

Ngày 13/11
- Đọc ca dao:Bà 
còng đi chợ trời 
mưa
- TCVĐ:   oẳn tù 
tì
Chơi tự do

Ngày 14/11
-  Vận động : Bé 
quét nhà
TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do

4

5

VỆ 
SINH 

ĂN 
NGỦ

- Thực hiện thao tác rửa mặt hàng ngày đúng kỹ năng
-  Xem clip, trò chuyện về cách  phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
-  Xem video và trò chuyện một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, 
béo phì,…)
-  Dạy trẻ che miệng khi hắt hơi, ho
-  Dạy trẻ không tự uống thuốc
-  Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

6
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Nhánh 
1

Ngày 20/10
Dạy trẻ ghi nhớ 
địa chỉ, số điện 
thoại của người 
thân và các số 

Ngày 21/10
Nghe 
chuyện:Bàn tay 
có nụ hôn 

Ngày 22/10
Tập sao chép 
một số kí hiệu, 
chữ cái, tên của 
mình 

Ngày 23/10
Xem clip bạn nhỏ 
giúp đỡ cụ già và 
dạy trẻ quan tâm, 
giúp đỡ người 

Ngày 24/10
- Dạy trẻ mặc và 
gấp quần áo 
-Liên hoan văn 
nghệ
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Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

điện thoại trợ 
giúp: 
111,113,114,115

khác khi gặp khó 
khăn.

-Nêu gương bé 
ngoan ngoan 

Nhánh 
2

Ngày 27/10
Nói tên các bữa 

ăn, xem tranh ảnh  
món ăn hàng 

ngày: cơm, canh 
thịt rau cúc, thịt 

rim đậu tôm…và 
ích lợi của ăn 

uống đủ chất, đủ 
lượng 

Ngày 28/10
Đóng kịch:Ba cô 
gái 

Ngày 29/10
Tập sao chép 
một số kí hiệu, 
chữ cái, tên của 
mình 

Ngày 30/10
Nghe hát:Gánh 
gánh gồng gồng.

Ngày 31/10
Dạy trẻ ghi nhớ 
địa chỉ, số điện 
thoại của người 
thân và các số 
điện thoại trợ 
giúp: 
111,113,114,115
- Liên hoan văn 
nghệ
-Nêu gương bé 
ngoan ngoan

Nhánh 
3

Ngày 03/11
    Chơi TC: Gạch 
chéo hành vi sai 
khi chơi với bạn 
bè

Ngày 04/11
Khám phá mực 
tàng hình

Ngày 05/11
Nghe 
chuyện:Tấm cám

Ngày 06/11
Nặn đồ dùng 
trong gia đình 

Ngày 07/11
- Dạy trẻ mặc và 
gấp quần áo

-Liên hoan văn 
nghệ
-Nêu gương bộ 
ngoan

Nhánh 
4

Ngày 10/11
Dạy trẻ  ghi nhớ 
địa chỉ nơi ở, số 
điện thoại gia 

Ngày 11/11
Dạy trẻ nhận biết, 
gọi tên khối cầu, 
khối trụ và nhận 

Ngày 12/11
Chơi bảng lịch 
của trẻ để phân 
biệt hôm qua, 

Ngày 13/11
Thí nghiệm dung 
nham

Ngày 14/11
-  Đặt lời theo 
giai điệu một 
bài hát, bản 
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V. Dự kiến kế hoạch hoạt động góc theo chủ đề:

T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

1 Góc  
phân vai

Phân phối và các ngày trong tuần tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chỳ

đình, người thân 
và khi bị lạc biết 
hỏi, gọi người lớn 
giúp đỡ.

dạng các khối 
hình đó trong 
thực tế

hôm nay, ngày 
mai

nhạc quen thuộc 
(một câu hoặc 
một đoạn) về 
gia đình của bé 
-Nêu gương bé 
ngoan
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

- Bé làm đầu bếp
-  Bé tập làm các bác 
cấp dưỡng: Pha nước 
quất

x x

 

  Nấu ăn - Trẻ biết thao tác chơi đơn 
giản: Phân vai, đi chợ , thao 
tác nấu . một vài món ăn 
đơn giản, chế biến các   thực 
phẩm như Trứng ốp kẹp 
bánh mỳ, bánh mỳ ,xúc xích, 
bánh mì bơ ,              
- Trẻ thể hiện được vai chơi, 
thể hiện tình cảm của từng 
vai chơi với gia đình mình.                      
- Phát triển ngôn ngữ giao 
tiếp cho trẻ.
- Hứng thú tham gia trò 
chơi.
- Biết thể hiện 
-Trẻ biết thực hành vệ sinh 
tắm rửa , mặc quần áo và cho 
em ăn bột

- pha sữa đậu nành

- Góc chơi, thẻ đăng ký
-Một đồ dùng trong nhà bếp: nồi 
bát, bếp ga...
- Các đồ dùng trong gia đình: 
Đồ dùng nấu ăn, để ăn để 
uống,..
- 1 búp bê trai và 1 búp bê gái, 
giường búp bê.
- quất, sữa đậu nành, đường, ca, 
thìa... 

x x

 Bán 
hàng

- Trẻ biết tự nhận nhóm 
chơi, biết chơi cùng bạn.
- Biết giao tiếp trò chuyện 
với bạn chơi
- Trẻ biết cách giao tiếp,
 xưng hô: Bác, tôi
- Biết cách sắp xếp hàng hợp 
lý
- Trẻ gọi đúng tên các mặt 
hàng, cách nói giá, lấy 
tiền… 

- Cửa hàng tạp hóa
- Các loại thực phẩm

 

- Cửa hàng bán đồ dùng, 
trang phục gia đình

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Giấy hồ dán , màu sáp, màu 
nước, , các loại đồ dùng gia 
đình, quần áo, mũ, dép….các 
loại quả , thực phẩm 
- Bảng giá, tiền giấy. 

x x

x

    

x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

Bác sĩ - Trẻ phản ánh 1 cách tỉ mỉ 
công việc của bác sĩ, y tá: 
Khám bệnh, kê đơn,phát 
thuốc,tiêm, hỏi bệnh, tuyên 
truyền phòng bệnh.
-Biết biểu lộ sự thông cảm, 
ân cần với bệnh nhân

- Bệnh viện Nhi Đức: 
+ khám chữa bệnh

+ tư vấn cách chăm sóc 
sức khỏe bệnh cúm A,  

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Đồ dùng đồ chơi trong góc 
(quần áo bác sĩ, dụng cụ khám 
bệnh, thuốc, sổ y bạ..)
- Tranh ảnh tuyên truyền phòng 
bệnh cúm A,  đau mắt đỏ
- Máy đo nhiệt độ, nước sát 
khuẩn

x x

x x

Góc xây 
dựng

-Trẻ biết cách nhập vai chơi 
trong nhóm , biết cách phân 
công công việc cho nhau 
cùng nhau hoàn thành công 
việc.
- Trẻ  có các kỹ năng lắp 
ghép nhà, hoa, cây…
- Biết phối hợp cùng nhau 
tạo nên mô hình trường 
mầm non theo ý trẻ.
- Biết xây hàng rào,xây các 
khu trong khu chung cư khu 
vui chơi.
- Trẻ bắt đầu biết chơi cùng 
các bạn, phối hợp với các bạn 
để tạo ra 1 ngày hội có nhiều 
chi tiết.
- Chơi đoàn kết với bạn và 
cất dọn đồ chơi gọn gàng.

- Xây ngôi nhà của bé

 - Xây khu chung cư
- Bé xây công viên 

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Đồ dùng, đồ chơi trong góc 
(hàng rào, gạch, cây xanh, …)
- cây, hoa, đèn cao áp, mô hình 
khối nhà

x x

x
          
         

          

x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

3 Góc 
nghệ 
thuật 

x

 

x x

xTạo hình
- Trẻ biết vẽ ngôi nhà, các 
hình liên quan đến chủ đề
- Đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình  của mình  khi chơi góc 
chủ đề gia đình

- Vẽ ngôi nhà của bé

-Tô màu nước, làm 
tranh bằng các nguyên 
vật liệu
- Vẽ, xé dán, nặn, làm 
đồ chơi gia đình

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Dụng cụ pha màu, màu nước, 
các nguyên vật liệu: Giấy 
màu,giấy vẽ, đất nặn, hồ dán, bút 
màu,bút lông, vải, len, lá cây, 
kéo, tranh ảnh gợi mở

Âm nhạc Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu và thể 
hiện sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

- Múa hát các bài hát về  
trung gia đình

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Dụng cụ âm nhạc: phách, 
trống, xắc xô, song loan...
- Trang phục biểu diễn
- Mũ múa, nơ tay

x x x x

4 Góc học 
tập
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

- Lô tô các hoạt động 
trong ngày trung thu, 
các đồ dùng đồ chơi 
trong lớp. Bàn cờ, tranh 
ghép, nối tương ứng  

- Phân loại đồ dùng học 
tập
- Điền những chỗ còn 
thiếu, số lượng, phân 
chia số lượng 6,tìm chữ 
còn thiếu o, ô, ơ 

x

x x

-Biết cách chơi các trò chơi 
về số lượng, hình khối, chữ 
cái, 
- Các trò chơi trên máy vi 
tính
- Biết đếm đến 6, nhận biết 
các nhóm 6, phân chia nhóm 
6.
- Biết đếm đến 10 và đếm 
theo khả năng
- Ghép hình đồ chơi trung 
thu, trường mầm non
- Biết phân loại đồ dùng học 
tập
- Biết chọn hành vi đúng, sai 
khi chơi cùng các bạn
- Chơi TC: Gạch chéo hành 
vi sai khi chơi với bạn bè
- Chơi bàn cờ phân loại hành 
vi đúng- sai giữ gìn, bảo vệ 
môi trường

- Đếm trong phạm vi 
10 và đếm theo khả 
năng,tìm chữ còn thiếu 
o, ô, ơ
- Hành vi đúng sai khi 
chơi cùng các bạn

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
-Trò chơi trên máy tính
- Hình ảnh, các loại bàn cờ , quân 
cờ tương ứng với bàn cờ,  bút dạ, 
các mảnh ghép hình, 
-  Bảng phân loại hành vi đúng sai
- bút dạ, khăn lau

x

 Góc 
sách

- Biết cầm, giở sách, có kĩ 
năng xem sách
- Dạy trẻ biết chữ viết có thể 
đọc và thay cho lời nói
- Kể lại chuyện đã được nghe 
theo trình tự chủ đề gia đình: 
Hai anh em
- Đọc biểu cảm bài thơ : Làm 
anh

- Kể chuyện, đọc thơ, 
về trung thu
- Ghép từ theo mẫu, 
theo tranh, theo nội 
dung bài thơ về chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo 
về gia đình
-Làm truyện tranh về 
gia đình

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
- Tranh truyện, thơ chữ to, tranh 
về trường mầm non
- Bút dạ, keo, kéo giấy màu…
- Rối các nhân vật, mặt nạ… đồ 
dùng trong gia đình
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N
1

N2 N
3

N4

Tìm chữ e, ê, u,ư trong 
các từ : Tên các đồ 
dùng trong gia đình

x x

-Tự chọn sách “ đọc” 
và xem
- Đóng vai các bố, mẹ, 
anh, chị...

x x

5 Góc vận 
động 

-Trẻ hứng thú tham gia vào 
các hoạt động

- Đi cà kheo
- Bật chụm tách chân 
qua 7 ô vòng
- Tung và bắt bóng 4-5 
lần liên tiếp

- Chơi các trò chơi đá 
bóng, cướp cờ, 
bolling…
- Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh
-Chạy chậm 100- 120m

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
- Túi cát, bóng, vòng, boling, cà 
kheo, ống cờ…

x  x

 

x x

GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

         Hoàng Yến  - Thuỳ Ly                                Trần Thị Thu Hà                                 Lưu Thị Trang
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